
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             CHI CỤC THÚ Y

    


   Số : 1156 /BC-CCTY                              TP . Hồ Chí Minh , ngày 31  tháng 12 năm 2007

BÁO CÁO

Kết quả Chương trình công tác thú y phục vụ phát triển bò sữa, kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2007 
và phương hướng 2008.

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2007
I. Quản lý tình hình dịch tễ:

1.1. Kết quả thực hiện việc cấp phát sổ sức khỏe cá thể và bấm thẻ tai bò sữa:

Với tổng đàn kiểm tra cập nhật đến tháng 12 năm 2007 là 67.906 bò sữa; để tiếp tục quản lý đàn bò đến từng cá thể bò sữa và tăng cường hiệu quả trong việc giám sát dịch bệnh; Chi cục đã thực hiện: 
- Cấp phát bổ sung SSKCT BS cho bò mới sinh, bò mới nhập đàn, bò chưa được cấp trong các năm trước và cấp lại cho những sổ thất lạc.Tổng số sổ sức khỏe cá thể bò sữa được 11 quận huyện cấp phát trong năm 2007 là 34.000 quyển. Trong đó, Trạm thú y Củ Chi đã rà soát và cấp sổ đầy đủ trên đàn bò của Huyện với số lượng 25.869 quyển và Hóc Môn cấp 4.150 quyển; 

Qua kết quả kiểm tra tình hình quản lý, cấp phát, sử dụng sổ sức khỏe cá thể bò sữa nhận thấy một số hộ ghi chép chưa đầy đủ chi tiết, một số ít hộ chưa quan tâm đến việc giữ gìn, bảo quản sổ. Ngoài ra, vẫn còn những thiếu sót của CBTY trong việc ghi chép, cập nhật thông tin về phần tiêm phòng bệnh cho gia súc, kết quả công tác điều trị bệnh bò sữa. Việc thống kê đánh giá số sổ sức khỏe cá thể bò sữa bị mất, đem theo bò khi xuất bán….chưa thực hiện được đầy đủ do ý thức khai báo kiểm dịch và quản lý sổ sức khỏe cá thể bò sữa của người chăn nuôi tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa chủ động thực hiện các yêu cầu do cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn. Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tiếp tục được thực hiện.
- Công tác bấm thẻ tai trên bò đã được thực hiện trên tất cả các quận/huyện. Tổng số thẻ tai đã đeo cho bò sữa đến nay đạt 33.732 thẻ; Chi cục tiếp tục bấm bổ sung và bấm lại thay thẻ mất, mờ, trong quá trình thực hiện, không đeo thẻ tai lặp lại đối với những bò đã được Trung tâm kiểm định giống bình tuyển. (đính kèm chi tiết phụ lục 1)
Việc quản lý đàn bò theo sổ và công tác bấm thẻ tai đã giúp ích rất nhiều cho công tác tiêm phòng LMLM và THT.
1.2. Tiêm phòng miễn phí cho đàn bò sữa (LMLM, THT)

Trong năm, Chi cục Thú y đã thực hiện tiêm phòng đối với bệnh LMLM và THT trên đàn bò sữa. Việc tiêm phòng đối với hai bệnh LMLM và THT được triển khai đại trà 2 đợt trong năm và thường xuyên được tiêm phòng bổ theo lứa tuổi. 
Bảng 1 : Kết quả tiêm phòng LMLM và THT đợt 1 và 2 năm 2007  

	ĐỢT TP
	LMLM 
	THT

	
	TÐTK
	TÐKT
	Số
	Tỷ lệ (%)
	Số
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	tiêm
	TĐTK
	TĐKT
	tiêm
	TĐTK
	TĐKT

	Đợt 1
	55.022
	58.175
	49.261
	89,53
	84,68
	47,065
	85,54
	80,90

	Đợt 2
	59.590
	66.066
	48.470
	81,34
	73,37
	48.033
	80,61
	72,70


( Đính kèm chi tiết phụ lục2)

Tỷ lệ tiêm phòng LMLM trên tổng đàn thống kê đạt được yêu cầu trong đợt 1 (89,53 %, cao hơn so năm 2006 là  81,86 %)  và đợt 2 (81,34 %, cao hơn so năm 2006 là 78,75% ). Tỷ lệ tiêm phòng THT trên tổng đàn thống kê đạt được yêu cầu trong đợt 1 (85,54 % cao hơn so năm 2006 là  73,71 %) và đợt 2 (80,61 % cao hơn so năm 2006 là  73,72%). Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm phòng vẫn chưa đều giữa các quận/huyện chăn nuôi bò sữa, huyện có tổng đàn gia súc lớn nhưng tỷ lệ tiêm phòng còn thấp cần tăng cường công tác tiêm phòng như Củ Chi (LMLM đạt 61,94 %, THT đạt 61,66 %).
II. Lấy mẫu (huyết thanh, sữa) giám sát dịch tể các bệnh truyền nhiễm, viêm vú, ký sinh trùng và điều trị bệnh:
2.1. Xét nghiệm  giám sát bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng :

Bảng 2: Kết quả xét nghiệm bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng máu

	Số

TT
	Quận/huyện
	Lep L1
	Lep L2
	Lao & Bru
	KST  máu

	
	
	SL
	(+)
	%
	SL
	(+)
	%
	SL
	%
	SL
	(+)
	%

	1
	B. Chánh
	60
	13
	21.67
	13
	13
	100.00
	30
	0
	60
	10
	16.67

	2
	Hóc Môn
	353
	92
	26.06
	92
	71
	77,17
	166
	0
	353
	56
	15.86

	3
	Quận 9
	63
	10
	15.87
	10
	10
	100,00
	30
	0
	63
	9
	14.29

	4
	Củ Chi
	340
	147
	43.24
	137
	132
	96,35
	170
	0
	340
	53
	15.59

	5
	Quận 12
	203
	73
	35.96
	65
	38
	58,46
	100
	0
	203
	29
	14.29

	6
	Gò Vấp
	60
	6
	10.00
	2
	2
	100,00
	30
	0
	60
	11
	18.33

	7
	Tân Phú 
	30
	6
	20.00
	5
	3
	60,00
	16
	0
	30
	5
	16.67

	8
	Tân Bình 
	20
	8
	20.00
	6
	2 
	33,33 
	16
	0
	20
	3
	15.00

	9
	Bình Tân
	32
	12
	40.00
	12
	12 
	100.00 
	10
	0
	32
	4
	12.50

	10
	Thủ Đức
	60
	24
	40.00
	23
	 18
	 78,26
	15
	0
	60
	11
	18.33

	T. Cộng
	1221
	391
	32.02
	365
	226
	89.68
	598
	0
	1.221 
	191 
	15.64


Qua khảo sát 1.221 mẫu lấy ngẫu nhiên trên đàn bò sữa tại các quận/huyện, kết quả cho thấy, tỷ lệ nhiễm Leptospira là 32.02 % tăng so với năm 2006. Serovar nhiễm chủ yếu hardjo bovis và hebdomadis. Các chủng dương tính gồm L.hardjo hardjo bovis, L.hebdomadis có hiệu giá ngưng kết tập trung chủ yếu mức 1/100-1/800; L.tarassovi, L hustbridge, L.vughia có hiệu giá ngưng kết tập trung chủ yếu mức 1/100-1/400; L. saxkoebing có hiệu giá ngưng kết tập trung chủ yếu mức 1/100. Tỷ lệ nhiễm Lepto trên bò tăng trong thời gian qua có khả năng do chưa kiểm soát các yếu tố nguy cơ từ môi trường chăn nuôi: chuồng trại ầm thấp, nguồn thức ăn thô xanh chủ yếu khai thác nguồn cỏ tươi ở sông rạch hoặc cỏ ruộng ngập nước (cỏ dưỡng). Công tác tuyên truyền phòng bệnh cần được tăng cường hơn nữa, đặc biệt là xử lý chất thải, tiêu diệt chuột..v.v. 
Kết quả giám sát bệnh trên đàn bò sữa chưa phát hiện trường hợp  dương tính đối với  bệnh Lao và Brucellosis trên đàn bò hiện nay. 

Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng máu là 15,64% giảm so năm 2006 (9,06%), có cải thiện so với năm 2006 nhưng không rõ rệt Trong đó, chủ yếu nhiễm Anaplasma (14,74%) và Babesia (0,9%). Mặc dù không gây những dấu hiệu lâm sàng rõ ràng nhưng gây tác động đến sự phá vỡ hồng cầu, ảnh hưởng gián tiếp sức khoẻ năng suất sữa. Những bệnh này liên quan các loài côn trùng trung gian truyền bệnh như các loài ve, mòng và ruồi cũng đóng vai trò cơ giới trong truyền bệnh. Do đó, cần lưu ý công tác diệt các lòai truyền lây trung gian như ve, côn trùng hút máu...
2. 2. Xét nghiệm  bệnh viêm vú tiểm ẩn trên bò: 
Bảng 3: Kết quả kiểm tra bệnh viêm vú trên bò ( Thử CMT )

	Quận
	Kết quả thử  CMT
	Số
 bò 
	(+)
	(%)

	
	(-)
	%
	1+
	%
	2+
	%
	3+
	%
	4+
	%
	
	
	

	Quận 9
	3
	12,00
	6
	24,00
	9
	36,00
	4
	16,00
	3
	12,00
	25
	22
	88,00

	B. Chánh
	5
	14,71
	2
	5,88
	7
	20,59
	13
	38,24
	7
	20,59
	34
	29
	85,29

	Củ Chi
	5
	7,46
	16
	23,88
	25
	37,31
	16
	23,88
	5
	7,46
	67
	62
	92,54

	Hóc Môn
	2
	6,67
	13
	43,33
	10
	33,33
	5
	16,67
	0
	0,00
	30
	28
	93,33

	Quận 12
	5
	20,00
	5
	20,00
	5
	20,00
	10
	40,00
	0
	0,00
	25
	20
	80,00

	Gò Vấp
	2
	11,11
	5
	27,78
	3
	16,67
	8
	44,44
	0
	0,00
	18
	16
	88,89

	Tân Phú
	0
	0,00
	0
	0,00
	3
	42,86
	4
	57,14
	0
	0,00
	7
	7
	100,00

	Tân Bình
	1
	33,33
	0
	0,00
	0
	0,00
	2
	66,67
	0
	0,00
	3
	2
	66,67

	Thủ đức
	4
	20,00
	1
	5,00
	5
	25,00
	10
	50,00
	0
	0,00
	20
	16
	80,00

	Tổng 
	27
	11,79
	48
	20,96
	67
	29,26
	72
	31,44
	15
	6,55
	229
	202
	88,21


Qua kiểm tra 229 mẫu sữa  tại các quận/huyện cho thấy tỷ lệ nhiễm mức 3+ là 31.44% tăng so với năm 2006 (24.50%) và mức 4+ là 6.55% giảm so với năm 2006 (14.79%). Tỷ lệ nhiễm dương tính  từ 1+ trở lên là 88,21%  (năm 2006, 86,31%). 
Qua phân lập vi trùng từ 32 mẫu sữa cho thấy bầu vú nhiễm Sta.spps (62.50%), Strep.spp (34.38%), nhiễm ghép Sta.spp và Strep.spp (3.12%). Đây là những vi khuẩn hiện diện trong môi trường chăn nuôi. Điều này cho thấy tình trạng vệ sinh môi trường chăn nuôi một số hộ chăn nuôi chưa đảm bảo, đặc biệt là các hộ chăn nuôi khó khăn trong việc nâng cấp sữa chữa chuồng trại. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh chưa tốt, thuê  mướn vắt sữa cũng là yếu tố dễ làm lây lan mầm bệnh từ bò này sang bò khác, hộ này sang hộ khác. 
2. 3. Xét nghiệm hổ trợ các quận, huyện phục vụ công tác điều trị:
Bảng 4: Kết quả xét nghiệm hỗ trợ các quận, huyện phục vụ công tác điều trị

	STT
	QH
	Lep L1
	Lep L2
	KST máu

	
	
	SL
	(+)
	(%)
	SL
	(+)
	(%)
	SL
	(+)
	(%)

	1
	Củ Chi
	168
	70
	41,7
	62
	24
	38,7
	170
	30
	17,6

	2
	Hóc Môn
	167
	28
	16,8
	27
	16
	59,3
	168
	31
	18,5

	3
	Quận 12
	167
	35
	21,0
	26
	17
	65,4
	166
	37
	22,3

	4
	Bình Chánh
	98
	23
	23,5
	23
	13
	56,52
	98
	22
	22,4

	Tổng
	600
	156
	26,0
	138
	70
	50,72
	602
	120
	19.93


- Qua kết quả kiểm tra bệnh Lepto và ký sinh trùng máu ở 4 quận huyện trọng điểm từ 600 mẫu xét nghiệm, Chi cục thú y tiến hành điều trị bệnh trên những bò có kết quả xét nghiệm dương tính. Đối  với bệnh do Leptospira; ký sinh trùng đường máu (Anaplasma, Babesia), Tổ điều trị tại các quận/huyện tiến hành điều trị  và theo dõi kết quả điều trị. Sau thời gian điều trị tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đánh giá hiệu quả điều trị. 
Công tác điều trị bệnh trên bò sữa trong năm 2007 tập trung chủ yếu tại  các địa bàn có tổng đàn bò sữa lớn và có định hướng phát triển lâu dài của Thành phố như : Củ Chi, Hóc Môn, Quận 12 và Bình Chánh. Bên cạnh đó, các quận như quận 9, Thủ Đức và Bình Tân cũng chủ động lên kế hoạch điều trị. 
* Liệu trình điều trị thực hiện như các năm 2005, 2006. Cụ thể như sau:
-  Điều trị Lepto sử dụng Oxytetracylin 10 %: Tiêm bắp 1ml/ 10 - 20 kg thể trọng (5 – 10 mg/kg thể trọng), liệu trình 5 ngày, thời gian hủy sữa 10 ngày hoặc Doxycyclin 10 %  Tiêm bắp 1ml/ 10 kg thể trọng, liệu trình 3 ngày, thời gian hủy sữa 10 ngày.
-  Điều trị Anaplasmosis sử dụng Oxytetracylin 10 %, tiêm bắp, 1ml/ 20 kg thể trọng  (5 – 10 mg/ kg thể trọng ), liệu trình điều trị 5 ngày, thời gian hủy sữa 10 ngày hoặc Doxycyclin 10 % tiêm bắp 1ml/ 10 kg thể trọng, liệu trình 5 ngày, thời gian hủy sữa 10 ngày.
-  Điều trị Babesiosis sử dụng Berenil, 0,8 gr/ 100 kg thể trọng, tiêm bắp, liệu trình điều trị 01 ngày, thời gian hủy sữa 7 ngày.

* Đối với điều trị bệnh Lepto, số ca phải điều trị là các trường hợp kết quả xét nghiệm có hiệu giá kháng thể ≥ 1/200. 
Qua kết quả xét nghiệm 158 bò sau khi điều trị bệnh xoắn khuẩn tỷ lệ khỏi bệnh là 49,3% (78/158).Chương trình điều trị năm 2007 triển khai cho những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ rộng khắp trên tất cả các địa bàn nhằm đánh giá xác thực tình hình nhiễm bệnh và giúp người chăn nuôi nhỏ lẻ nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, giữ gìn vệ sinh chuồng trại, không gây ô nhiễm môi trường. Những hộ có điều kiện khác nhau về vệ sinh chuồng trại, vệ sinh chăm sóc, kiến thức và kinh nghiệm trong chăn nuôi; Những điều kiện nêu trên là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về kết quả điều trị (thấp hơn) so với các năm trước (năm 2004: 63,16 %; 2005: 73,04 %; 2006: 82,50 %). 
Việc điều trị bệnh do Leptospira, rất khó khăn do nguồn dự trự mầm bệnh  hiện diện nhiều nơi trong môi trường như : nước tiểu, phân, dịch tiết và nhiều loài động vật lưu trữ mầm bệnh. Mặt khác, do giá sữa trong thời gian qua tăng cao, đa số các hộ chăn nuôi không thực hiện điều trị cho tất cả bò nhiễm bệnh trong cùng một thời điểm mà chia ra nhiều đợt, chỉ điều trị đối với bê hoặc bò đang cho sữa thấp, những bò khác chờ đến giai đoạn sắp cạn sữa mới điều trị vì việc phải hủy sữa của các bò điều trị sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập chính hàng ngày của gia đình; Một số trường hợp khác bò đang mang thai lớn, chủ hộ cũng không tham gia điều trị bệnh cho bò vì e ngại kháng sinh ảnh hưởng đến thai, đến sức khỏe của bò và thu nhập của gia đình. Xét về mặt dịch tễ, trong đàn có nhiều cá thể đang mang trùng thì có nhiều khả năng bò được điều trị bị tái nhiễm trở lại . 
* Đối với điều trị nhiễm Anaplasma và Babesia, Có 120 trường hợp nhiễm KST máu (20,00 %), trong đó có 112 trường hợp phải điều trị bệnh Anaplasma và 08 trường hợp phải điều trị bệnh Babesia. Gia súc vừa  nhiễm Lepto và KST đường máu Anaplasma ( 06 trường hợp). Tuy nhiên, số bò được điều trị thấp 68/120 con (trong đó 62 con nhiễm Anaplasma và 6 con nhiễm Babesia) do giá sữa tăng cao, việc phải hủy sữa của các bò điều trị sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập chính hàng ngày của gia đình. 
Qua kết quả xét nghiệm sau điều trị : Tỷ lệ khỏi bệnh đối với Anaplasma là 34,69% (34/98) thấp hơn so năm 2006 ( 82,08%). Tỷ lệ khỏi bệnh đối với Babesia là 55,55% (5/9). Tuy số mẫu kiểm tra ít nhưng có thể sơ bộ đánh giá tỷ lệ khỏi bệnh thấp hơn nhiều so với năm 2006 (tỷ lệ khỏi bệnh là 100%). 

Đa số các hộ chăn nuôi với quy mô nhỏ, có nguồn cỏ tự trồng không đủ đáp ứng cho nhu cầu của đàn bò, kết hợp với điều kiện chăn nuôi của một số hộ dân không được tốt (vệ sinh thú y chuồng trại kém, chưa có biện pháp ngăn chặn vật chủ trung gian như chuột, ve, mòng…) làm cho tình hình tái nhiễm bệnh vẫn tiếp diễn. Kết quả khỏi bệnh thấp hơn so năm trước ngoài nguyên nhân nêu trên, việc có hay không sự kháng thuốc trong điều trị cũng cần đựơc đánh giá ( do hiện nay việc sử dụng kháng sinh rất phổ biến trong chăn nuôi, nếu sử dụng không đúng liều, liệu trình dễ làm mầm bệnh kháng thuốc).
Ngoài ra, cũng cần xem xét lại các yếu tố chủ quan về thú y, phác đồ điều trị, qui trình kỹ thuật,…Chi cục sẽ tổ chức họp chuyên đề để đánh giá về công tác điều trị bệnh bò sữa.
III.  Xây dựng mô hình điểm hộ chăn nuôi  ứng dụng tiến bộ kỹ thuật: 
3.1. Xây dựng mô hình chăn nuôi điểm : 
Công tác xây dựng mô hình chăn nuôi điểm đã mang lại những lợi ích thiết thực và được người chăn nuôi nhiệt tình hưởng ứng. Trong năm 2007, triển khai thực hiện 08 mô hình chăn nuổi điểm và tiếp tục duy trì nhân rộng 08 mô hình xây dựng từ năm 2006. Các nội dung cơ bản đã triển khai thực hiện : 

- Hướng dẫn người chăn nuôi hoàn chỉnh sửa chữa, nâng cấp chuồng trại theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo thông thoáng, mát, nền chuồng cao ráo không đọng nước, dể vệ sinh chuồng trại.

- Xây dựng hệ thống biogas xử lý phân, nước thải trong chăn nuôi: Đã hoàn chỉnh hệ thống xử lý phân nước thải bằng túi ủ biogas, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường chăn nuôi, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Tiết kiệm chi phí nhiên liệu trong sinh hoạt gia đình hàng tháng trên 200.000 đồng/ hộ nhất là trong giai đoạn giá gas đang tăng.

- Trang bị máy vắt sữa, bình đựng sữa nhằm góp phần đảm bảo vệ sinh sữa, hạn chế tình trạng viêm vú trên bò cái vắt sữa và tăng năng suất, chất lượng sữa.

- Tập huấn về kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, biện pháp vệ sinh phòng bệnh, hạn chế thói quen chăn nuôi theo qui cũ, tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi.
* Đối các hộ xây dựng mô hình điểm từ năm 2006, đến năm 2007 kiểm tra đánh giá tình hình dịch bệnh tại hộ này giảm đáng kể (Chi tiết kèm phụ lục 3)

- Sau khi triển khai mô hình, áp dụng các biện pháp vệ sinh thú y phòng bệnh chăn nuôi, kết quả kiểm tra bệnh Lepto từ 18.20% (2006) giảm còn 7.69% (2007), ký sinh trùng máu giảm 18.18% (2006) giảm còn 15.68% (2007). Đặc biệt là tỷ lệ viêm vú tiềm ẩn giảm đáng kể do áp dụng các biện pháp vệ sinh vắt sữa và sử dụng máy vắt sữa : 

Bảng 5 : Kết quả kiểm viêm vú tại hộ mô hình điểm xây dựng từ năm 2006
	STT
	Hộ chăn nuôi
	Xã
	Tỷ lệ viêm vú tiềm ẩn 
(%)
	Tỷ lệ (+) mức 3+,4+

	
	
	
	2006
	2007
	2006
	2007

	1
	Lư Văn Thành
	Nhuận Đức
	100.00
	100.00
	85.72
	66.67

	2
	Đặng Văn Lệ
	T. Thông Hội
	90.00
	91.67
	80.00
	58.33

	3
	Nguyễn Văn Hiện
	T. An Hội
	75.00
	100.00
	50.00
	25.00

	4
	Nguyễn Văn Dũng
	An Nhơn Tây
	100.00
	0.00
	100.00
	0.00

	5
	Bùi Văn Hùng
	Đông Thạnh
	40.00
	100.00
	0.00
	0.00

	6
	Nguyễn Văn Ao
	Đông Thạnh
	100.00
	100.00
	60.00
	33.33

	7
	Nguyễn Văn Thà
	Đông Thạnh
	60.00
	100.00
	20.00
	7.14

	8
	Nguyễn Văn Xuân
	Đông Thạnh
	100.00
	100.00
	0.00
	0.00

	
	Tổng cộng (2006)
	
	79.55
	96.00
	52.27
	30.00


* Đối các hộ xây dựng mô hình điểm năm 2007, lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra tình hình bệnh và tiến hành điều trị gia súc nhiễm bệnh trước khi chuyển sang môi trường chăn nuôi cải thiện tốt hơn. Qua kết quả xét nghiệm đã tiến hành điều trị trên bò nhiễm Leptospira, tỷ lệ chữa khỏi 25 % (1/4); ký sinh trùng máu, tỷ lệ chữa khỏi 55,55 % (10/18), Riêng đối bệnh viêm vú tiềm ẩn trên bò đã tập huấn người chăn nuôi sử dụng máy vắt sữa, vệ sinh sữa để hạn chế việc lây nhiễm gây viêm vú. (chi tiết kèm phụ lục 4) 
Việc triển khai xây dựng và nhân rộng được mô hình chăn nuôi bò sữa với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cao ( hệ thống xử lý chất thải, hệ thống máy vắt sữa, hệ thống chuồng 2 tầng máy tạo thông thoáng...) bước đầu mang lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi. Mô chăn nuôi này sẽ được theo dõi đánh giá hiệu quả và công khai phổ biến giúp cho các hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố học tập kinh nghiệm và áp dụng thành công mô hình này trong thời gian sắp tới.

3.2. Quản lý, kiểm tra chất lượng sữa tại nông hộ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sữa:

Bảng 6 : Kết quả kiểm tra kháng sinh tồn dư trong sữa

	Stt
	Q/huyện
	Số mẫu
	(+)
	TL(+) %
	Ghi chú

	1
	Quận 12
	99
	0
	0,00
	

	2
	Củ Chi
	149
	0
	0,00
	

	3
	Hóc Môn
	140
	0
	0,00
	

	4
	Bình Tân
	100
	0
	0,00
	

	5
	Bình Chánh
	83
	0
	0,00
	

	
	Tổng
	571
	0
	0,00
	


Kết quả kiểm tra kháng sinh tồn dư trong 571 mẫu sữa đều âm tính với các nhóm kháng sinh macrolid, aminosid, quinolon/colistin, tetracycline.

Bảng 7: Kết quả kiểm tra Aflatoxin trong sữa

	Quận
	Số lượng
	HL Aflatoxin M1>500ppt
	Tỷ lệ (%)VP

	Quận 12
	25
	0
	0

	Hóc Môn
	44
	7
	15.91

	Bình Chánh
	27
	0
	0

	Tổng
	96
	7
	7.29


Độc tố Aflatoxin B1, B2, G1, G2 mà bò nhận được từ thức ăn (chủ yếu là từ hạt cốc và cây họ đậu) sẽ được bò hấp thu, chuyển hóa thành Aflatoxin M1 và bài tiết qua sữa. Qua kiểm tra phân tích  độc tốc Aflatoxin M1 trong 96 mẫu sữa được thu thập tại các điểm trung chuyển sữa có 7 mẫu chứa hàm lượng Aflatoxin M1 vượt ngưỡng, chiếm 7,29% (Theo quyết định 867 của Bộ Y Tế (1997), giới hạn cho phép tối đa Aflatoxin M1 trong sữa là 500ppt). 
Các loại nấm này thường phát triển trong bắp, đậu phộng, đậu nành khi điều kiện khí hậu nóng, ẩm. Do dó, các nguồn nguyên liệu có nguy cơ nhiễm nấm cần được kiểm tra hàm lượng độc tố Aflatoxin trước khi sử dung làm thức ăn chăn nuôi để tránh tình trạng tồn dư nhóm độc tố này trong sữa gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử dụng.

IV. Nâng cao năng lực chẩn đoán xét nghiệm, điều trị bệnh bò sữa:
4.1. Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị bệnh trên bò sữa.
Tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng trong công tác điều trị để nâng cao năng lực trong công tác quản lý, điều trị bệnh bò sữa đối với những trang thiết bị đã được đầu tư năm 2006 như : 02 máy siêu âm xách tay, 01 máy chụp X quang là những thiết bị hổ trợ giúp cho công tác chẩn đoán được nhanh chóng, chính xác.
Bên cạnh đó, đã đầu tư các thiết bị khác hổ trợ cho việc xây dựng mô hình điểm (Biogas, máy vắt sữa, bình đựng sữa..), dụng cụ kìm bấm, thẻ đeo tai ( cung cấp cho các quận/huyện) để giúp cho công tác quản lý cá thể bò sữa ngày càng thuận lợi.

Bảng 8: Thiết bị dụng cụ đã dầu tư năm 2007

	Stt
	Thiết bị, dụng cụ
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Biogas
	cái
	8
	Xây dựng hộ chăn nuôi điểm

	2
	Máy vắt sữa
	cái
	8
	Xây dựng hộ chăn nuôi điểm

	3
	Bình đựng sữa
	cái
	24
	Xây dựng hộ chăn nuôi điểm

	4
	Máy siêu âm
	cái
	2
	Trang bị tại Hóc Môn, Củ Chi

	5
	X.Quang
	cái
	1
	Trang bị tại Hóc Môn

	6
	Tủ bảo quản mẫu
	cái
	1
	Chẩn đoán xét nghiệm- điều trị

	7
	Tủ bảo hóa chất
	cái
	1
	-nt-

	8
	Máy ly tâm
	cái
	1
	-nt-

	9
	Kính hiển vi
	cái
	1
	-nt-

	10
	Micropipette
	cái
	7
	-nt-

	11
	Bộ đồ phẫu thuật GS lớn
	bộ
	4
	Quận/huyện

	12
	Bộ đồ phẫu thuật GS vừa
	bộ
	4
	-nt-

	13
	Dụng cụ trục kéo thai
	cái
	4
	-nt-

	14
	Kiềm bấm
	cái
	10
	-nt-

	15
	Thẻ tai
	cái
	20.000
	-nt-

	16
	Gọt móng 
	cái
	4
	-nt-


4.2. Đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên sâu cho cán bộ thú y, MLTY cơ sở, nâng cao kiến thức chăn nuôi vệ sinh phòng bệnh cho người nuôi bò sữa.

- 02 CBKT của Chi cục  đã hoàn tất lớp tập huấn về chăn nuôi và chẩn đoán bệnh trên thú nhai lại do ĐH Nông Lâm Tp.HCM phối hợp tổ chức CEVEO.

- Chi cục Thú y đã liên hệ và làm việc với tổ chức CEVEO về việc đào tạo cho CBTY, MLTY trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh bò sữa tại hiện trường. Đã phối hợp Hội thú y và CEVEO khảo sát tình hình chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố và bước đầu có đánh giá tốt về sự quan tâm chăm sóc đàn bò, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ của nhà chăn nuôi; Hệ thống giám sát dịch tễ được quản lý tốt và tình trạng sức khoẻ đàn bò được theo dõi tốt bởi Trạm thú y (qua tiêm phòng, sổ sách theo dõi, những lần kiểm tra). Tuy nhiên 02 vấn đề cần được lưu ý trong đợt khảo sát này là phương thức cung cấp cấp thức ăn cho bò và bệnh viêm vú trên đàn bò sữa thành phố.

- Tập huấn 24 lớp chuyên sâu về các kỹ thuật điều trị bệnh, kỹ thuật vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng, ứng dựng tiến bộ trong chăn nuôi với 1.010 người tham dự  tại các địa bàn có chăn nuôi bò sữa. Trong đó, Hóc Môn (04 lớp, 175 người tham dự), Củ Chi (06 lớp, 239 người tham dự), Bình Chánh (02 lớp, 54 người tham dự), Quận 12 (05 lớp, 188 người tham dự), Gò Vấp (01 lớp, 133 người tham dự), Quận 9 (01 lớp, 26 người tham dự), Bình Tân (01 lớp, 30 người tham dự), Thủ Đức (01 lớp, 72 người tham dự), Tân Bình (01 lớp, 77 người tham dự), Tân Phú (01 lớp, 11 người tham dự), Bình Thạnh (01 lớp, 05 người tham dự) .
V.  Dự án Trạm xá bò sữa Củ Chi : 
Dự án đầu tư xây dựng Trạm xá đang trong giai đoạn công ty tư vấn TRSS chỉnh sửa lại thiết kế theo yêu cầu chỉ đạo của giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
VI.  Phối hợp với công ty Vinamilk về hợp đồng hợp tác kỷ thuật: 

Để quản lý đàn bò đến từng cá thể bò sữa qua bấm thẻ tai bò sữa cũng như thuận tiện trong việc giám sát dịch bệnh, người chăn nuôi chủ động chấp hành công tác tiêm phòng, cũng như nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sữa,  CCTY phối hợp với công ty Vinamilk thực hiện hợp đồng hợp tác kỹ thuật về các nội dung kiểm tra tiêm phòng, bấm thẻ tai bò sữa, cấp phát sổ sức khỏe cá thể bò sữa, xác nhận hợp đồng các hộ giao sữa cho công ty Vinamilk; 
Đã kiểm tra tiêm phòng, bấm thẻ tai bò sữa, cấp phát sổ sức khỏe cá thể bò sữa và xác nhận 4.077 hợp đồng thu mua sữa (100% số hồ sơ nhận từ hộ dân và điểm trung chuyển yêu cầu xác nhận). Cần có qui định thống nhất về thời gian xác nhận hợp đồng, tránh việc chậm chuyển hồ sơ, kéo theo thời gian kiểm soát, chỉnh sửa hợp đồng và thời gian kiểm tra để xác nhận.
Phối hợp với công ty Vinamilk tiến hành khảo sát bệnh viêm vú trên bò sữa vào 02 đợt . Sau mỗi đợt khảo sát Chi cục Thú y tiến hành chọn điều trị thí điểm cho bò bị bệnh viêm vú cận lâm sàng (có kết quả thử CMT dương tính từ 3+ trở lên hoặc có số lượng tế bào từ 200.000 trở lên). Việc điều trị thí điểm thực hiện trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Quận 12; đang chờ hoàn tất tại các hộ bò bắt đầu giai đoạn cạn sữa tại một số hộ chăn nuôi. (Liệu trình và thuốc điều trị: Bơm Cloxamam vào vú bò bị viêm, mỗi vú/ 1 type/ ngày/ 3 ngày liên tục). Kết quả đánh giá sẽ được thực hiện vào quý I/2008 do phải chờ thời gian bò cho sữa trở lại.

Hợp tác kỹ thuật  với Vinamilk đã góp phần nâng cao công tác quản lý đàn bò đến từng cá thể bò sữa qua: bấm thẻ tai cũng như thuận tiện trong việc giám sát dịch bệnh, người chăn nuôi giao sữa cho Vinamilk chấp hành qui định phòng bệnh, tiêm phòng vắccin, vệ sinh sữa đã  nâng cao nhận thức về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sữa.

B. PHƯƠNG HƯỚNG  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NẰM 2008
Đàn bò sữa trên địa bàn Thành phố không ngừng phát triển qua các năm về số lượng và chất lượng. Dự kiến tốc độ phát triển đàn bò sữa trong năm 2008 đạt khoảng 70.000 con.

Để đảm bảo tốc độ phát triển nhanh chóng, bền vững và ngày càng hiệu quả về kinh tế, ‘Chương trình Thú y phục vục phát triển bò sữa , kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh an tòan thực phẩm  từ năm 2006-2010’ sẽ  tiếp tục thực hiện  các nội dung đã được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phê duyệt. Cụ thể  phương hướng thực hiện công tác năm 2008 là tập trung giải quyết những tồn tại trong thực hiện chương trình trong năm 2007 và triển khai các nội dung chủ yếu sau : 
I. Quản lý tình hình dịch tễ:

1.1. Thực hiện Sổ quản lý và bấm thẻ tai bò sữa:

Để triển khai công tác tiêm phòng đàn bò sữa thuận lợi, khoa học và hợp lý đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý đàn bò sữa thông qua Sổ quản lý, thẻ tai. Tiếp tục thực hiện bấm thẻ tai bổ sung trên đàn bò sữa, ghi mã số theo địa bàn (TP HCM, Quận huyện, phường xã, số thứ tự theo từng cá thể bò). Hàng tuần cập nhật và báo cáo tiến độ thực hiện. Rà soát, kiểm tra những cá thể bò mất thẻ và số lượng tăng đàn tự nhiên để bấm thẻ tai bổ sung nhằm quản lý chặt chẽ đến từng cá thể.

Tuy nhiên, trên thực tế đàn bò ngày càng tăng và có xu hướng tăng qui mô đàn trong các hộ chăn nuôi, việc duy trì cùng lúc Sổ SKCTBS và Sổ QLDT sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý và ghi chép của cán bộ thú y và hộ chăn nuôi. Hiện nay, cần thống nhất cập nhật nội dung về cá thể bò sửa vào Sổ quản lý dịch tể; và cập nhật nội dung phần mềm quản lý bò sữa vào phần mềm quản lý dịch tể nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý đàn bò.
Thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng, bảo quản Sổ tại các hộ và cập nhật đầy đủ thông tin vào sổ nhằm quản lý chặt chẽ từng cá thể bò sữa và tình hình dịch tễ tại hộ chăn nuôi.
Tiếp tục phối hợp với Công ty Vinamilk và các Công ty thu mua sữa khác trong việc tăng cường quản lý về dịch tễ, sức khỏe và vệ sinh sữa trên đàn bò.
- Tiêm phòng miễn phí đàn bò sữa (LMLM,THT)

Triển khai và giám sát công tác tiêm phòng chặt chẽ, hạn chế mức thấp nhất sự cố do tiêm phòng. Công tác tiêm phòng được thực hiện 2 đợt tiêm đại trà và thường xuyên tiêm bổ sung đối với  bệnh LMLM và THT. Tỷ lệ tiêm đạt ít nhất  80 % so với tổng đàn kiểm tra, tích cực vận động, tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi tiêm phòng cho bò mang thai để tạo kháng thể chủ động cho bê con.

II. Lấy mẫu xét nghiệm giám sát dịch tể các bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng.
- Triển khai việc lấy mẫu khảo sát nhằm giám sát dịch bệnh : 

Trong 5 năm từ 2003 – 2007, Chi cục đã liên tục lấy mẫu khảo sát đối với các bệnh truyền nhiễm và chưa phát hiện trường hợp dương tính đối với bệnh Lao và Brucellosis trên đàn bò. 

Nhằm tiết kiệm chi phí, dự kiến kế hoạch định kỳ XN giám sát đối với lao, Brucellosis là 2 năm/lần  và giảm số mẫu đối với các xét nghiệm Leptospirosis, KST máu. Do đó, năm 2008 không triển khai XN Lao và Bru.; mẫu xét nghiệm Lepto và KST máu điều chỉnh giảm so kế hoạch. 
- Tập huấn, chuyển giao xét nghiệm kiểm tra viêm vú tiềm ẩn trên bò cho hộ chăn nuôi tự thực hiện Dự kiến thực hiện kiểm tra khoảng 30% đàn cái cho vắt sữa

- Quản lý, kiểm tra chất lượng sữa tại hộ chăn nuôi : tiến hành lấy mẫu kiểm tra vệ sinh sữa, dư lượng kháng sinh, độc tố Aflatoxin nhằm đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp tối ưu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm sữa.
III.  Xây dựng mô hình điểm hộ chăn nuôi  ứng dụng tiến bộ kỹ thuật: 

Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình điểm chăn nuôi bò sữa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Dự kiến sẽ tiếp tục xây dựng mô hình chăn nuôi bò sữa điểm trên 08 hộ chăn nuôi tại huyện Hóc Môn và Củ Chi. Tổ chức tham quan học tập thực tế tại các hộ chăn nuôi đã xây dựng mô hình cho người chăn nuôi nhằm nhân rộng mô hình chăn nuôi tiến bộ  tránh ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tế, không dịch bệnh. Dự kiến hổ trợ việc nhân rộng mô hình điểm như sau: Hộ chăn nuôi tự cải tạo chuồng trại, xây dựng biogas xử lý chất thải,  ... ; Chi cục hổ trợ trang bị máy vắt sữa, chi phí xét nghiệm Lep, KST máu, CMT định kỳ và điều trị đối bệnh Lep, ký sinh trùng máu. Dự kiến xây dựng loại mô hình này: 15 hộ chăn nuôi (Tổng đàn bò bình quân 20con/hộ)

Dự kiến số lượng và phân bố mẫu lấy xét nghiệm cụ thể theo từng đơn vị. (đính kèm chi tiết phụ lục 5).

- Triển khai việc điều trị trên những bò xét nghiệm dương tính phải điều trị đới với bệnh Lepto, ký sinh trùng máu. Riêng bệnh do ký sinh trùng ruột và bệnh viêm vú hướng dẫn người chăn nuôi tự phòng, trị. Đối các hộ tham gia trong chương trình điều trị sẽ lập phiếu khảo sát theo dõi đánh giá hiệu quả điều trị, các biện pháp phòng bệnh, năng suất sản xuất sữa, năng suất sinh sản trước , trong và sao điều trị.
IV. Nâng cao năng lực chẩn đoán xét nghiệm, điều trị bò sữa

4.1. Tiếp tục trang bị dụng cụ, thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh bò sữa cho Trạm chuyên ngành, Trạm Thú y quận/huyện theo kế hoạch đã được duyệt. Nâng cao năng lực chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh bò sữa.Nâng cao năng lực chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh bò sữa.
4.2. Đào tạo, huấn luyện cho CBTY – MLTY các kỹ thuật chuyên sâu về bò sữa tại các Viện, Trường; Phối hợp huyên gia CEVEO thực hiện đào tạo, tập huấn thực hành chuyên sâu cho cán bộ Thú y mạng lưới, Thú y cơ sở.

4.3. Tập huấn cho người chăn nuôi :

- Cập nhật, soạn thảo tài liệu, lên kế hoạch tập huấn cho người chăn nuôi kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh vắt sữa và các bệnh thường gặp trên bò sữa ; hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện xét nghiệm CMT. Hướng dẫn người dân chăn nuôi bò theo mô các mô hình điểm đã xây dựng vừa đảm bảo hạn chế dịch bệnh, giảm tỷ lệ viêm vú vừa giúp tăng năng suất sản xuất sữa, nâng cao chất lượng sữa từ đó làm gia tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.

- Tiếp tục phối hợp Hội nông dân, Trung tâm khuyến nông, các đoàn thể tổ chức tập huấn cho các hộ chăn nuôi vệ sinh chăn nuôi, vệ sinh sữa. 
V. Dự án Trạm xá bò sữa Củ Chi : tiếp tục theo dõi việc triển khai dự án.
VI. Dự trù kinh phí: 

Tổng  chi phí thực hiện chương trình  năm 2008: 4.679.692.059 đồng.
( Đính kèm chi tiết phụ lục.)
                                                                                                                                                KT. CHI CỤC TRƯỞNG
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- Thành viên BCĐ CT VSATTP Chi cục ;  

- Các phòng, các đơn vị trực thuộc;
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